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	Hiệu trưởng: Đỗ Thị Tười
Ngày sinh: 10/06/1960
Trình độ C.môn:  Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 
ĐTdđ: 0359956888
E-mail vp:
E-mail cá nhân : dothituoi.mnlienvi@gmail.com
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	P. Hiệu trưởng: Phạm Thị Luyến

Ngày sinh: 04/9/1980

Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0395513888

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : phamthiluyen.mnlienvi@gmail.com
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	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Anh

Ngày sinh: 23/12/1987

Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp LLCT-Hành chính
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0854735931

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Nguyenthikimanh@pgdquangyen.edu.vn
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	Giáo viên:Lê Thị Mến
Ngày sinh: 20/02/1980
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01634047342
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : lethimem.mnlienvi@gmail.com


	5 
	[image: image10.jpg]



	Giáo viên: Phan Thị Khuyên
Ngày sinh: 02/06/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 036181986
E-mail vp: 
E-mail cá nhân: pkhuyen1710@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Thị Thu Hảo
Ngày sinh: 04/04/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01627667528
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : lehoa1986@gmail.com
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	Nhân Viên:Hoàng Thị Hương
Ngày sinh: 01/9/1981
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0983310989
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Hoanghuong@gmail.com
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	Giáo viên:Phạm Thị Nhíp 
Ngày sinh: 20/6/1987
Trình độ C.môn: Cao Đảng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0168352916
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  
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	Giáo viên:Hoàng Thị Ly
Ngày sinh: 20/02/1986
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 01675106883
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  hoangthily.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Hoàng Thị Luyện
Ngày sinh: 13/10/1993
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0967048487

E-mail vp: 
E-mail cá nhân Hoangthiluyen.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Cao Thị Trà My
Ngày sinh: 22/5/1991
Trình độ C.môn:Đại học 

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0987671038
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Caothitramy.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Hoàng Thị Hạnh
Ngày sinh: 26/06/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0388152986
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Hoangthihanh.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Lê thị Lan
Ngày sinh: 10/7/1969
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01698181638
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Lê Thị Hương
Ngày sinh: 12/07/1992
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0364244195
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Lethihuong.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên: NguyễnThị vân
Ngày sinh: 19/02/1980
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0353882868
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : nguyenthivan.mnlienvi@gmail.com


	16 
	[image: image21.jpg]



	Giáo Viên: Cao Thị Ngọc Ly
Ngày sinh: 18/04/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0982692451
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Caothingocly.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Trần Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 21/08/1992
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01255105261
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Tranthithanhtuyen.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Trần Thị Cúc
Ngày sinh: 10/04/1987
Trình độ C.môn:Đại học 

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0399660686
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  Tranthicuc.mnlienvi@gmai.com
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	Giáo viên:Đỗ Thị Hòa
Ngày sinh: 16/10/1991
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0333744391
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  Dothhoa.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:CaoThị Hảo
Ngày sinh: 24/07/1987
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Caothihoa.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Phạm Thị Hương
Ngày sinh: 20/02/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 

ĐT di động: 0974131187
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
Phamthihuong.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Phạm Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 30/11/1982
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0986387866
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Phamthithuyduong@gmail.com
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	Giáo viên:Vũ Thị Thảo
Ngày sinh: 03/09/1992
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0349445866
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  Vuthithao.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Đan Quế
Ngày sinh: 07/9/1994
Trình độ C.môn:Đại Học  
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01678586689
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  leđanque.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Thị Chang
Ngày sinh: 21/2/1989
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  Lethichang.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Vũ Thùy Trang
Ngày sinh: 15/11/1994
Trình độ C.môn: Đại học 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 01678605910
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : Vuthuytrang.mnlienvi@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Việt Thoa
Ngày sinh: 25/9/1994
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0985917306
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :  nguyenthivietthoa.mnlienvi@gmail.com


	28 
	[image: image1.jpg]



	Giáo viên:Ngô Thị Kim

Ngày sinh: 21/12/1991
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0333418975
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : ngothikim91qn@gmail.com
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	Giáo viên: Đàm Thị Dinh
Ngày sinh: 10/10/1989
Trình độ C.môn: Trung Cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0987647655
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : dinhdam1010892gmail.com
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	Giáo viên: Lê Thị Hoài

Ngày sinh: 02/08/1992

Trình độ C.môn: Trung Cấp

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0353616989

E-mail vp: 
E-mail cá nhân : lehoai281992@gmail.com
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	Giáo viên: Bùi Ngọc Huyền

Ngày sinh: 17/12/1997

Trình độ C.môn: Cao Đẳng

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0968884402
E-mail vp: 
E-mail cá nhân: Buingochuyen17121997@gmail.com
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	Giáo viên: Bùi Thị Thảo

Ngày sinh: 25/09/1995

Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0375092481
E-mail vp: 
E-mail cá nhân: hoangthithao1995qy@gmail.com


